
1

PHỤ LỤC SỐ 01

STT Tên sáng kiến Tác giả/đồng tác giả Địa chỉ
 Tính 

mới 

 Hiệu 

quả 

 KN áp 

dụng 
Tổng TB Kết quả đánh giá

1
Giải pháp tích hợp truyền hình trực

tiếp với họp trực tuyến và mạng xã hội

1. Bùi Trung Hậu;

2. Trần Văn Chiến
Đài Phát thanh - 

Truyền hình
25,00  31,00  23,13   79,13    

Sáng kiến có hiệu quả áp 

dụng và phạm vi ảnh hưởng 

trên địa bàn tỉnh

2

Giải pháp ứng dụng Google Sheets

quản lý thông tin công dân và phương

tiện vào địa bàn tỉnh Sơn La phục vụ

công tác phòng, chống dịch Covid - 19

1. Bùi Trọng Thắng; 

2. Nguyễn Anh Cương; 

3. Nguyễn Xuân Hải

Sở Giao thông Vận 

tải
21,63  30,25  22,88   74,75    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

3

Giải pháp tin học hóa hỗ trợ quản lý

Công dân và phương tiện vào địa bàn

tỉnh

1. Đào Tài Tuệ; 

2. Đoàn Trung Kiên; 

3. Phạm Xuân Thành

Sở Giao thông Vận 

tải
23,13  30,38  22,75   76,25    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

4

Giải pháp kỹ thuật sử dụng trong bảng

tính Google sheet để quản lý người

dân đi đến/trở về địa phương phục vụ

công tác phòng, chống dịch Covid – 19 

tại huyện Mường La.

1. Mùa Thị Sinh;

2. Lường Văn Hà;

3. Nguyễn Văn Bắc

UBND huyện 

Mường La
21,13  26,88  21,00   69,00    

Sáng kiến không có hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh

hưởng trên địa bàn tỉnh

5
Tra cứu Thông tin Giấy phép lái xe do

Sở Giao thông vận tải Sơn La cấp

1. Bạc Thị Hà My, 

2. Đoàn Trung Kiên
Sở Giao thông Vận 

tải
25,50  32,00  23,25   80,75    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH ĐỢT 1 NĂM 2021 ĐỐI VỚI ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP 

DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN TRÊN PHẠM VI TOÀN TỈNH

(Kèm theo Thông báo số 2010/TB-SKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La)

A. KẾT QUẢ XÉT, ĐÁNH GIÁ
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6

Xây dựng IMS – Hệ thống quản lý tích

hợp QMS ISO 9001: 2015 và EMOS

ISO 21001:2018 để nâng cao chất

lượng quản lý giáo dục tại Sở Giáo dục

và Đào tạo tỉnh Sơn La

1. Nguyễn Huy Hoàng;

2. Nguyễn Đăng Dưỡng

Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Sơn 

La

24,50  30,75  23,50   78,75    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

7

Sử dụng nguồn men vi sinh đã có

trong tự nhiên để xử lý phế phụ phẩm

nông nghiệp thành phân hữu cơ dùng

trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

1. Dương Gia Định;

2. Lưu Thanh Nga;

3. Lèo Mạnh An

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn tỉnh

20,13  25,50  21,25   66,88    

Sáng kiến không có hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh

hưởng trên địa bàn tỉnh

8

Giải pháp phát triển công nghiệp chế

biến nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh

Sơn La

Nhóm tác giả Sở Công 

thương
Sở Công thương 24,63  33,50  25,13   83,25    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

9

Giải pháp đẩy mạnh cải cách hành

chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn

2021 - 2025

1. Nguyễn Minh Hòa;

2. Nguyễn Thị Bích 

Thủy;

3. Nguyễn Thúy Sâm

Sở Nội vụ 23,75  30,13  24,13   78,00    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

10

Giải pháp tham mưu bố trí sắp xếp cơ

sở vật chất và nhân lực góp phần nâng

cao công tác kiểm soát thủ tục hành

chính và điều hành Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả tại UBND cấp huyện,

cấp xã

1. Đào Mạnh Hà; 

2. Đào Văn Nguyên; 

3. Phan Ngọc Linh

UBND huyện Phù 

Yên
25,00  30,25  23,50   78,75    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

11

Giải pháp xây dựng tiêu chuẩn quy

trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng đội

ngũ người hoạt động không chuyên

trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh

Nhóm tác giả Sở Nội vụ
Sở Nội vụ 24,25  30,38  23,38   78,00    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh
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12

Quy trình xây dựng một Tờ trình và

Nghị Quyết trình kỳ họp HĐND cấp

xã

1. Nguyễn Thế Sang;

2. Tòng Thế Anh;

3. Lù Văn Cường.

UBND huyện Yên 

Châu
21,25  26,88  19,38   67,50    

Sáng kiến không có hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh

hưởng trên địa bàn tỉnh

13

Công trình thủy lợi tưới cây trồng cạn

bản Đan Đón, bản Cồn Huốt, xã

Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh

Sơn La

1. Nguyễn Xuân Trường, 

2. Nguyễn Xuân Trường, 

3. Vũ Văn Hưng

Công ty TNHH 

Quản lý và Khai 

thác công trình 

thủy lợi Sơn La

19,13  24,75  19,50   63,38    

Sáng kiến không có hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh

hưởng trên địa bàn tỉnh

14

Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ, sơ chế,

chế biến, bảo quản Nhãn Sông Mã

trong bối cảnh dịch Covid – 19 đang

diễn biến phức tạp

1. Nguyễn Mạnh Hùng;

2. Nguyễn Văn Phương;

3. Nguyễn Tiến Hải;

UBND huyện Sông 

Mã
24,38  31,38  24,13   79,88    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

15

Một số giải pháp trong lãnh đạo xây

dựng nông thôn mới trong giai đoạn

hiện nay của huyện ủy Sông Mã

1. Nguyễn Đức Hạnh;

2. Trần Thị Kim Xuân
UBND huyện Sông 

Mã
25,38  20,38  66,63   61,75    

Sáng kiến không có hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh

hưởng trên địa bàn tỉnh

16

Giải pháp đơn giản hóa tờ khai đăng

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp

thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Ngô Đình Huyển;

2. Lương Ngọc Anh
UBND huyện Sông 

Mã
21,71  28,00  20,43   70,14    

Sáng kiến không có hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh

hưởng trên địa bàn tỉnh

17

Giải pháp đổi mới để giúp Trung tâm

Truyền thông - Văn hóa làm tốt công

tác tuyên truyền trong việc thực hiện

cải cách hành chính của huyện

1. Đinh Văn Kiên;

2. Đoàn Công Chức;

3. Phạm Thị Thúy

UBND huyện Sông 

Mã
20,63  27,75  20,88   69,25    

Sáng kiến không có hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh

hưởng trên địa bàn tỉnh

18

Thiết kế hộp đựng máy quay phim

(camera) kết hợp với giá đỡ trên xe

máy dành cho phóng viên đi tác nghiệp 

tại cơ sở 

Lò Văn An

Trung tâm Văn hóa 

-  Truyền thông 

huyện Sốp Cộp

23,57  30,43  22,71   76,71    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh
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19

Thiết kế lịch nhắc việc để xem lịch

biểu và điều hành, xử lý văn bản đến

tại trường TH&THCS Tây Tiến, huyện

Mộc Châu

1. Đỗ Thị Chúc; 

2. Nguyễn Quốc Hòa;

3. Trần Minh Đức

UBND huyện Mộc 

Châu
23,75  30,50  22,88   77,13    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

20

Ứng dụng công nghệ thông tin trong

kiểm tra, đánh giá năng lực, nâng cao

chất lượng công chức

1. Long Trung Tâm;

2. Nguyễn Việt Dũng;

3. Đỗ Việt Anh

UBND huyện Mộc 

Châu
23,63  30,00  23,75   77,38    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

21

Đổi mới phương thức lãnh đạo của

Tỉnh ủy Sơn La đối với các tổ chức

trong hệ thống chính trị tỉnh hiện nay

Nguyễn Hữu Đông Văn phòng Tỉnh ủy 26,20  33,20  26,00   85,40    

Sáng kiến có hiệu quả áp

dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên địa bàn tỉnh

22
Bảo tồn và phát triển giống xoài tròn

Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý
Lường Trung Hiếu Hội Nông dân tỉnh

23

Chế biến cá Sông Đà thành các sản

phẩm thực phẩm có hàm lượng

collagen và canxi tự nhiên cao

Đào Thị Hiếu

Trường THCS 

Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai

B. ĐẶC CÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH

Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
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